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	TUẦN 26 - TIẾT 102,103:
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức.
- Ôn tập kiến thức đã học: Đọc hiểu văn bản,Thực hành Tiếng Việt,viết...trong chương trình Ngữ văn 6 đã học.
2. Năng lực.
a.Các năng lực chung: Năng lực  giao tiếp.
b.Các năng lực chuyên biệt: Năng lực thực hành.
3.Phẩm chất 
- Hs có thái độ yêu thích bộ môn ngữ Văn
- Qua bộ môn này thêm yêu thương con người, yêu nhân loại, có tấm lòng vị tha.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Máy tính,ti vi.
2.Học liệu: Tư liệu phần: Đọc hiểu văn bản,Thực hành Tiếng Việt,viết...trong chương trình Ngữ văn 6 đã học. .
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế,hứng thú cho HS. 
- Kích thích HS tìm hiểu về nội dung bài học.
b. Nội dung: Hs chú ý và nhắc lại các kiến thức đã học.
c. Sản phẩm hoạt động
- Hs nhắc lại chính xác các kiến thức Ngữ văn 6 đã học phần: Đọc hiểu văn bản,Thực hành Tiếng Việt,viết...trong chương trình Ngữ văn 6 đã học. .
[bookmark: _GoBack]d.Tổ chức thực hiện.
-Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình.
-KT: Động não.
	Hoạt động của thầy và trò

	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
H : Nhắc lại các kiến thức mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn 6 giữa kì II ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.
-Hs chú ý vào bài mới.

Bước 3. Báo cáo,thảo luận
-Hs trình bày.

Bước 4.Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu hs nhận xét.
- GV: Trong tiết học hôm nay cô và các em cùng ôn tập lại các kiến thức đã học giữa kì II môn Ngữ văn 6...
	


2.HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP 
a. Mục tiêu
- Hs ôn tập tổng hợp lại các kiến thức đã học giữa học  kì II chương trình Ngữ văn 6.
b.Nội dung:
- Kiến thức phần đọc- hiểu,thực hành tiếng Việt,viết.
c. Sản phẩm.
- Hs khái quát lại các kiến thức đã học.
d.Tổ chức thực hiện
-Thời gian: 33 phút 
- PP: Nêu vấn đề thuyết trình.
- KT: Động não
	Hoạt động của thầy và trò

	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV YC hs hệ thống kiến thức đọc,hiểu  đã học trong chương trình giữa học kì II Ngữ văn 6:

H: Nêu khái niệm,đặc điểm, so sánh Truyện cổ tích dân gian với Truyện cổ tích viết lại (truyện của Puskin, An-đéc-xen) ?

H: Nêu khái niệm,đặc điểm của thơ có yếu tố miêu tả,biểu cảm ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.


Bước 3. Báo cáo,thảo luận
-Hs trình bày.

Bước 4.Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu hs nhận xét.
- GV: Chốt kiến thức.
	I.HỆ THỐNG KIẾN THỨC
1. Truyện đồng thoại.
a.Truyện.
Truyện là một loại tác phẩm văn học kể lại một câu chuyện, có cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian, hoàn cảnh diễn ra các sự việc.
b.Truyện đồng thoại
- Khái niệm:
 Là truyện viết cho trẻ em, có nhân vật thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân cách hóa. Các nhân vật này vừa mang những đặc tính vốn có của loài vật hoặc đồ vật vừa thể hiện đặc điểm của con người.
- Đặc điểm
+ Cốt truyện: gồm các sự kiến chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định: có mở đầu, diễn biến và kết thúc.
+ Nhân vật là đối tượng có hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ...Nhân vật thường là con người nhưng cũng có thể là thần tiên, ma quỷ, đồ vật, con vật...
+ Người kể chuyện: là nhân vật do nhà văn tạo ra để kể lại câu chuyện. Người kể chuyện có thể ở ngôi thứ nhất, hoặc ngôi thứ ba.
+ Lời của người kể chuyện và lời của nhân vật
c. So sánh Truyện cổ tích dân gian với Truyện cổ tích viết lại (truyện của Puskin, An-đéc-xen):
- Điểm giống nhau:
+ Đều có các yếu tố kì ảo, hoang đường:
+ Kiểu nhân vật theo mô típ: người hiền gặp lành, kẻ tham lam sẽ có bài học thích đáng
- Điểm khác nhau:
+ Văn học dân gian là sáng tác của nhân dân lao động truyền miệng từ đời này qua đời khác.
+ Truyện cổ tích viết lại là do cá nhân các nhà văn sáng tạo lại trên cơ sở cốt truyện dân gian, có tên tác giả cụ thể. 
2.Thơ có yếu tự sự,miêu tả.
a.Thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.
- Khái niệm: Là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và miêu tả sự việc, qua đó thể hiện tình cảm, thái độ của mình.
-  Tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả: làm cho sự việc, sự vật hiện lên cụ thể, chi tiết hơn; góp phần bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người viết.


	Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV YC học sinh nhắc những kiến thức Tiếng Việt đã học giữa học kì 2 ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.


Bước 3. Báo cáo,thảo luận
-Hs trình bày.

Bước 4.Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu hs nhận xét.
- GV: Chốt kiến thức.

	2.Phần thực hành tiếng Việt
a. Mở rộng chủ ngữ
- Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.
- Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm , thái độ của người viết, người nói, chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ.
- Cấu tạo của cụm danh từ làm chủ ngữ mở rộng trong câu thường gồm có: từ làm thành tố chính (danh từ trung tâm) và một số thành tố phụ.
b.Biện pháp tu từ hoán dụ
 * Khái niệm
- Hoán dụ là biện pháp tu từ, theo đó, một sự vật, hiện tượng được gọi bằng tên sự vật, hiện tượng khác có mối quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
* So sánh ẩn dụ và hoán dụ
+ Giống nhau
-Bản chất cùng là sự chuyển đổi tên gọi: gọi sự vật hiện tượng bằng một tên gọi khác.
-Cùng dựa trên quy luật liên tưởng.
-Tác dụng của ẩn dụ  và hoán dụ : Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho lời văn, biểu đạt cảm xúc
+ Khác nhau
- Cơ sở liên tưởng khác nhau:
-Ẩn dụ dựa vào sự liên tưởng tương đồng, dù hai sự vật đó không liên quan đến nhau nhưng giữa A và B có điểm gì đó giống nhau, nên người ta dùng A để thay cho tên gọi B.  Do đó, trong trường hợp này sự vật chuyển đổi tên gọi và sự vật được chuyển đổi tên gọi thường khác phạm trù hoàn toàn.

	Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. GV YC học sinh nhắc  lại các kiểu bài
2.Thế nào là văn tự sự
3. Trình bày các bước làm bài văn tự sự?
4. Bố cục của bài văn tự sự ?
5.Cách viết viết đoạn văn ghi lai cảm xúc của em về một bài thơ  có yếu tố tự sự và miêu tả?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3. Báo cáo,thảo luận
-Hs trình bày.
Bước 4.Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu hs nhận xét.
- GV: Chốt kiến thức.
	3. Viết
a.Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

b.Viết viết đoạn văn ghi lai cảm xúc của em về một bài thơ  có yếu tố tự sự và miêu tả. 



3.HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu
-Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập thực hành.
b.Nội dung:
- Bài tập kiến thức phần đọc- hiểu,thực hành tiếng Việt,viết.
c. Sản phẩm.
- Bài làm của Hs.
d.Tổ chức thực hiện
-Thời gian: 50 phút 
- PP: Nêu vấn đề thuyết trình.
- KT: Động não
	Hoạt động của thầy và trò

	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV YC học đọc,xác định yêu cầu của đề bài.
-Gv yêu Hs làm việc cá nhân làm bài phần đọc hiểu và câu 1 phần làm văn?

-Hs thảo luận nhóm bàn  7 phút lập dàn ý cho bài làm văn: “ Kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em” ?

-GV yêu cầu hs viết phần mở bài và kết bài.











Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.
-Hs thảo luận hóm theo hướng dẫn của giáo viên.

Bước 3. Báo cáo,thảo luận
-Hs trình bày.
-Các nhóm cử đại diện trả lời.
Bước 4.Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu hs nhận xét.
- GV: Chốt kiến thức.


	II.LUYỆN TẬP.
Đề 1.
Phần I .ĐỌC- HIỂU 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Việt Nam quê hương ta!
Việt Nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
(Nguyễn Đình Thi , Trích từ trường ca Bài thơ Hắc Hải, 1958)
Câu 1: Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?
Câu 3 :  Cho biết nội dung chính của đoạn thơ trên ?
Câu 4 :  Phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ hoán dụ được sử dụng trong câu
“Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn...”
II. PHẦN II: LÀM VĂN 
Câu 1. Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc- hiểu, hãy viết một đoạn văn ngắn( 5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về tình yêu quê hương,đất nước ? 
Câu 2. Hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em ?
*Gợi ý
Phần I .ĐỌC- HIỂU 
Câu 1: Thể thơ lục bát.
Câu 2.Biểu cảm.
Câu 3.Nội dung: Vẻ đẹp của thiên nhiên,con người .Qua đó thể hiện tình cảm chân thành,mãnh liệt của nhà thơ đối với quê hương, đất nước.
Câu 4. - Biện pháp tu từ hoán dụ: “mặt người, áo nâu”
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu thơ sinh động ,hàm súc, gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc , người nghe. 
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp trong phẩm chất của con người VN: tảo tần, chăm chỉ thật thà, chất phác, anh hùng bất khuất, không chịu lùi bước trước bạo tàn.
+ Thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca tình cảm chân thành mãnh liệt của nhà thơ đối với đất nước.
II. PHẦN II: LÀM VĂN 
Câu 1
     --Quê hương,đất nước là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên.
-Quê hương là nơi gắn bó với chúng ta rất nhiều kỉ niệm từ thưở ấu thơ.
-Tình cảm của em với quê hương,đất nước...
 -Liên hệ với bản thân...
 Câu 2. 
a. Mở bài
-Giới thiệu về chuyến đi đáng nhớ của em.
- Ấn tượng của em.
b. Thân bài: 
- Kể chi tiết, cụ thể về  chuyến đi đáng nhớ bằng cách làm rõ các nội dung sau:
- Nêu địa điểm và thời gian xảy chuyến đi đáng nhớ, các nhân vật liên quan.
- Kể lại diễn biến chuyến đi đáng nhớ từ bắt đầu đến kết thúc; chú ý các sự việc, hành động, ngôn ngữ,đặc sắc, đáng nhớ.
- Nêu điều làm em nhớ hay vui buồn, xúc động.
c. Kết bài: 
-Nêu cảm nghĩ của em về chuyến đi đáng nhớ hoặc mong ước, bài học rút ra từ chuyến đi đáng nhớ ấy.


*Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài về nhà (2p)
1. Tiếp tục ôn tập lại tất cả các kiến thức đã học.
2. Hoàn thành các đề bài ôn tập,chuẩn bị cho bài thi giữa kì II.
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	TUẦN 27 – TIẾT  107,108
KIỂM TRA GIỮA KỲ II



I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1.Kiến thức.
-Vận dụng kiến thức đã học để làm một bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
2. Năng lực.
+ Năng lực chung: Giải quyết vấn đề
+ Năng lực chuyên biệt: Tạo lập văn bản.
3.Phẩm chất : Tự giác.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Đề thi,giấy thi,đồ dùng học tập...
2.Học liệu: Tư liệu về kiến thức Ngữ văn 6 học giữa học kì 2.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1/Hoạt động 1: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và trật tự phòng thi ( 1 phút) 
2/Hoạt động 2: Kiểm tra.
 GV phát đề (Kiểm tra theo đề thi của nhà trường)

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Tạo lập văn bản.
	0
	1*

	0
	1*

	0
	1*

	0
	1*

	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



3/Hoạt động 3 : Thu bài
4/ Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà
- Tiếp tục củng cố các đơn vị kiến thức đã học. 
 Soạn bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV: Đinh Thị Thảo                                    Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
